2

	ỦY BAN NHÂN DÂN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH NINH THUẬN


	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục I

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2025
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	STT
	Địa phương
	Kế hoạch huyện đạt chuẩn giai đoạn        2021-2025
	Số huyện đạt chuẩn đến  năm 2024
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Đạt chuẩn NTM
	Đạt chuẩn NTM nâng cao
	Đạt chuẩn NTM
	Đạt chuẩn NTM nâng cao
	Đạt chuẩn NTM
	Đạt chuẩn NTM nâng cao
	

	1
	Huyện Bác Ái
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Huyện Ninh Sơn
	1
	
	
	
	1
	
	

	3
	Huyện Ninh Hải
	1
	1
	1
	
	
	1
	

	4
	Huyện Ninh Phước
	1
	
	1
	
	
	
	Huyện Ninh phước phấn đấu cơ bản đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao

	5
	Huyện Thuận Bắc
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Huyện Thuận Nam
	1
	
	
	
	1
	
	

	Tổng số
	4
	1
	2
	0
	2
	1
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH NINH THUẬN


	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục II

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, 

NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 


	STT
	Địa phương
	Kế hoạch xã đạt chuẩn các mức độ (giai đoạn 2021-2025)
	Số xã đạt chuẩn các mức độ  đến năm 2024
	Kế hoạch năm 2025

	
	
	Đạt chuẩn NTM
	Đạt chuẩn NTM nâng cao
	Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	Đạt chuẩn NTM
	Đạt chuẩn NTM nâng cao
	Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	Đạt chuẩn NTM
	Đạt chuẩn NTM nâng cao
	Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

	1
	Huyện Bác Ái
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	

	2
	Huyện Ninh Sơn
	7
	3
	
	6
	2
	
	1
	1
	

	3
	Huyện Ninh Hải
	8
	8
	2
	8
	7
	
	
	1
	2

	4
	Huyện Ninh Phước
	8
	8
	2
	8
	2
	
	
	3
	2

	5
	Huyện Thuận Bắc
	4
	1
	
	3
	
	
	1
	1
	

	6
	Huyện Thuận Nam
	8
	2
	
	6
	1
	
	2
	1
	

	7
	Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	

	Tổng số
	38
	23

	5
	32
	12
	1
	6
	7
	4


	ỦY BAN NHÂN DÂN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH NINH THUẬN


	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục III

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THÔN  ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2025


(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	STT
	Địa phương
	Tổng số thôn
	Kế hoạch thôn đạt chuẩn các mức độ (giai đoạn 2021-2025)
	Số thôn đạt chuẩn các mức độ đến 2024
	Kế hoạch năm 2025
	Ghi chú

	
	
	
	Đạt chuẩn NTM
	Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	Đạt chuẩn NTM
	Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	Đạt chuẩn NTM
	Đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	

	1
	Huyện Bác Ái
	38
	23
	
	01
	
	22
	
	Các huyện phấn đấu đến hết năm 2025 có 85% số thôn trên địa bàn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, trong đó các xã ĐBKK khu vực III, ĐBKK bãi ngang có ít nhất 60% số thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới 

	2
	Huyện Ninh Sơn
	53
	43
	
	32
	07
	13
	06
	

	3
	Huyện Ninh Hải
	40
	38
	
	38
	04
	
	04
	

	4
	Huyện Ninh Phước
	50
	47
	
	18
	01
	29
	02
	

	5
	Huyện Thuận Bắc
	31
	27
	
	0
	
	27
	
	

	6
	Huyện Thuận Nam
	37
	33
	
	10
	
	23
	
	

	7
	Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
	05
	05
	
	05
	01
	
	03
	

	Tổng số
	254
	216
	11
	104
	13
	114
	15
	


	ỦY BAN NHÂN DÂN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH NINH THUẬN


	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục IV

DANH SÁCH CÁC SỞ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI, NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO, NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU NĂM 2025


(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày       /02/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)


	STT
	Địa phương
	Sở, ngành, đoàn thể phụ trách địa bàn theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND 
(Đơn vị chủ trì)
	Sở, ngành phụ trách tiêu chí phối hợp hỗ trợ các xã 
theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND 

	A 
	Cấp xã
	
	

	I
	Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM
	
	

	1
	Xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn
	Ban Dân tộc tỉnh
	Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập, số 11-Nghèo đa chiều.

	2
	Xã Phước Đại, huyện Bác Ái
	Sở Y tế
	- Sở Xây dựng phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 9 (Chỉ tiêu 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố).
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập, số 11-Nghèo đa chiều.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 14 (Chỉ tiêu 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ).

- Sở Y tế hối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 15 (Chỉ tiêu 15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi).
- Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 19 (chỉ tiêu 19.2-An ninh, trật tự)

	3
	Xã Phước Hòa, huyện Bác Ái
	Tỉnh đoàn Ninh Thuận
	- Sở Xây dựng phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 9 (Chỉ tiêu 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố).
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập, số 11-Nghèo đa chiều.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 14 (Chỉ tiêu 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ).

	4
	Xã Phước Bình, huyện Bác Ái
	Hội Nông dân tỉnh
	- Sở Xây dựng phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 9 (Chỉ tiêu 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố).
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập, số 11-Nghèo đa chiều.

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 14 (Chỉ tiêu 14.1. Phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và xóa mù chữ).

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 17 (Chỉ tiêu 17.2. Cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề đảm bảo quy định về môi trường).

	4
	Xã Phước Hà, huyện Thuận Nam
	Ban Dân tộc tỉnh
	- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập, số 11-Nghèo đa chiều.
- Sở Xây dựng phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 9 (Chỉ tiêu 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố).
- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 13 (Chỉ tiêu 13.2. Mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực).
- Sở Y tế phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 15 (Chỉ tiêu 15.2. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế).
- Sở Nội vụ phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 18 (Chỉ tiêu 18.1. Cán bộ, công chức đạt chuẩn).

	6
	Xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
	- Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập, số 11-Nghèo đa chiều.

	II
	Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao
	
	

	1
	Xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh
	· Sở Xây dựng phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 1-Quy hoạch.
· Sở Giao thông vận tải phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 2 (Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ đường thôn, liên thôn có các hạng mục, biển báo cần thiết theo quy định).
- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 5 (Chỉ tiêu 5.1. Tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2).
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 6 (Chỉ tiêu 6.1. Có lắp đặt dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời).
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập.
- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 13 (Chỉ tiêu 13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; Chỉ tiêu 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh TMĐT; Chỉ tiêu 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực được cấp mã vùng).
- Sở Y tế phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 14 (Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT).

	2
	Xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	- Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập.
- Sở Y tế phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 14 (Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT).
- Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 19 (Chỉ tiêu 19.2-An ninh, trật tự).

	3
	Xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước
	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
	- Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 19 (Chỉ tiêu 19.2-An ninh, trật tự).

	4
	Xã Phước Thái, huyện Ninh Phước
	Sở Giao thông vận tải
	- Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

- Sở Y tế phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 14 (Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT).
- Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 19 (Chỉ tiêu 19.2-An ninh, trật tự).

	5
	Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải
	Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT
	- Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập.

- Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 19 (Chỉ tiêu 19.2-An ninh, trật tự).

	6
	Xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	- Sở Y tế phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 14 (Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT).
- Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 19 (Chỉ tiêu 19.2-An ninh, trật tự).

	7
	Xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn
	Sở Tư pháp
	- Sở Giao thông vận tải phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 2 (Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ đường thôn, liên thôn có các hạng mục, biển báo cần thiết theo quy định).

- Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 7-Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập.
- Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ thực hiện tiêu chí số 19 (Chỉ tiêu 19.2- An ninh, trật tự).

	III
	Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu
	
	

	1
	Xã An Hải, huyện Ninh Phước
	Sở Công Thương
	- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh phối hợp hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí số 10-Thu nhập đảm bảo mức thu nhập các xã cao gấp 1,1 lần trở lên so với mức đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025.

- Đối với các lĩnh vực nổi trội: 

+ Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp hỗ trợ các xã thực hiện lĩnh vực nổi trội về lĩnh vực sản xuất.

+ Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế phối hợp hỗ trợ các xã thực hiện lĩnh vực nổi trội về lĩnh vực Giáo dục-Y tế.

+ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp hỗ trợ các xã thực hiện lĩnh vực nổi trội về lĩnh vực Văn hoá-Du lịch.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hỗ trợ các xã thực hiện lĩnh vực nổi trội về lĩnh vực cảnh quan môi trường.

+ Công an tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp hỗ trợ các xã thực hiện lĩnh vực nổi trội về lĩnh vực An ninh trật tự- Hành chánh công. 

+ Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp hỗ trợ các xã thực hiện lĩnh vực nổi trội về lĩnh vực chuyển đổi số.

	2
	Xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước
	Sở Khoa học và        Công nghệ
	

	3
	Xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải
	Sở Xây dựng
	

	4
	Xã Tri Hải, huyện Ninh Hải
	Sở Nội vụ
	

	5
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	Cấp huyện
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	Huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM
	
	

	1
	Huyện Ninh Sơn
	
	- Sở Y tế phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 5 (Chỉ tiêu 5.1. Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn).
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 5 (Chỉ tiêu 5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn).
- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 5 (Chỉ tiêu 5.4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1).
- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 7 (Chỉ tiêu 7.4. Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung).

	2
	Huyện Thuận Nam
	
	- Sở Giao thông vận tải phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 2- Giao thông.

- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 5 (Chỉ tiêu 5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn).

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 5 (Chỉ tiêu 5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên; Chỉ tiêu 5.4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1).

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 7 (Chỉ tiêu 7.2. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn).

	II
	Huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao
	
	

	1
	Huyện Ninh Hải
	
	- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 5 (Chỉ tiêu 5.4. Có 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2).
- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 7 (Chỉ tiêu 7.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn).
- Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 9 (Chỉ tiêu 9.1-An ninh, trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định và nâng cao).

	2
	Huyện Ninh Phước
	
	- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 5 (Chỉ tiêu 5.4. Có 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2).
- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 7 (Chỉ tiêu 7.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; Chỉ tiêu 7.8. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định).
- Công an tỉnh phối hợp hỗ trợ huyện thực hiện tiêu chí số 9 (Chỉ tiêu 9.1-An ninh, trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định và nâng cao).


� Mục tiêu theo Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13/01/2022 của Tỉnh ủy đến năm 2025 có ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kế hoạch 4174/KH-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 23 xã (có dự phòng) để các địa phương phấn đấu.





